
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAI KINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 37 /QĐ-UBND Cai Kinh, ngày 08 tháng 4  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn câu lạc bộ gia đình phát triển  

bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình 

xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 454/KH-SVHTTDL ngày 07/4/2016 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn duy trì và nhân rộng Mô hình 

Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 07 ngày 07 tháng  8 năm 2015 của phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện Hữu Lũng về việc thành lập Mô hình Phòng, chống bạo lực 

gia đình xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 08/4/2024 của Ủy ban nhân 

dân xã Cai Kinh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo mô hình Phòng, chống bạo lực 

gia đình xã Cai Kinh; 

Theo đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội xã Cai Kinh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn 08 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 08 nhóm 

phòng, chống bạo lực gia đình xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

gồm các ông, bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CLB và nhóm:  

1. Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững 

- Sinh hoạt 4 lần/năm (Mỗi quý 1 lần) 

Nội dung sinh hoạt: Kỹ năng ứng xử gia đình, giao tiếp trong cộng đồng 

làng xóm, tuyên truyền việc giữ gì và phát huy truyền thống đâọ đức, lối sống 

gia đình Việt Nam; Phổ biến văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực gia 

đình, trao đổi các nội dung liên quan đến xây dựng gia đình văn hóa. 

- Nhiệm vụ: Duy trì tổ chức sinh hoạt CLB theo yêu cầu thời gian, nội 

dung đã nêu trên. Thực hiện các chứng từ thanh quyết toán nộp về BCĐ mô hình 

xã trước ngày 30/11 hàng năm. 



- Kinh phí hoạt động được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp công tác Gia 

đình do sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh thực hiện. 

2. Hoạt động của nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình 

- Theo quy chế do BCĐ ban hành, phối hợp với tổ hòa giải ở cơ sở trong 

hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời ngăn chặn hình vi 

bạo lực gia đình xảy ra. 

- Trưởng nhóm có trách nhiệm duy trì tổ chức hoạt động thường xuyên 

hàng tháng, quý. Chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ hòa giải, Ban chủ nhiệm 

CLB để phối hợp tiến hành hòa giải, tư vấn, tuyên truyền lồng ghép nội dung về 

phòng, chống bạo lực gia đình, vận động các thành viên của nhóm tích cực 

gương mẫu tham gia sinh hoạt CLB gia đình phát triển bền vững ở địa bàn phụ 

trách. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3 (t/h); 

- Phòng VH&TT huyện; 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Quốc Bảo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAI KINH 
DANH SÁCH 

Thành viên Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững  
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày      / 3/2024) 

 

 I. CÂU LẠC BỘ THÔN Ba Nàng 
 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Nguyễn Đức Tuân Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Nông Thị Hòa Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Thân Thị Ngọc Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Trần Văn Tân Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  Hoàng Quang Duy Bí thư chi đoàn TN Thành viên  

6  Linh Văn Hùng Chi hội trưởng ND Thành viên  

7  Hoàng Văn Quý Công an viên Thành viên  

8  Trần Văn Thế Công dân Thành viên  

9  Trần Vĩnh Tâm Công dân Thành viên  

10  Nguyễn Duy Hiền Công dân Thành viên  

11  Trần Văn Bình Công dân Thành viên  

12  Phan Văn Thành Công dân Thành viên  

13  Hoàng Văn Nhân Công dân Thành viên  

14  Triệu Văn Trường Công dân Thành viên  

15  Nguyễn Hữu Tình Công dân Thành viên  

16  Trần Ngọc Đức Công dân Thành viên  

17  Trần Thị Tình Công dân Thành viên  

18  Trần Văn Phái Công dân Thành viên  

19  Hoàng Thị Chảy Công dân Thành viên  

20  Hoàng Thị Mọn Công dân Thành viên  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CÂU LẠC BỘ THÔN ĐỒNG KẾT 
 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Triệu Thị Nhung Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Triệu Văn Ngọc Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Hoàng Thị Thịnh Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Nông Thanh Sao Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  Lý Văn Minh Bí thư chi đoàn TN Thành viên  

6  Triệu Văn Ngọc Chi hội trưởng ND Thành viên  

7  Lý Văn Minh Công an viên Thành viên  

8  Phan Văn Hoàng Công dân Thành viên  

9  Lý Văn Tính Công dân Thành viên  

10  Triệu Văn Hòa Công dân Thành viên  

11  Lý Văn Liên Công dân Thành viên  

12  Nông Văn Hoàn Công dân Thành viên  

13  Lý Văn Thời Công dân Thành viên  

14  Lý Văn Khèn Công dân Thành viên  

15  Chu Văn Thêm Công dân Thành viên  

16  Triệu Văn Long Công dân Thành viên  

17  Lý Văn Mòn Công dân Thành viên  

18  Lý Văn Đại Công dân Thành viên  

19  Lâm Văn Út Công dân Thành viên  

20  Lý Văn Biên Công dân Thành viên  

 

 III. CÂU LẠC BỘ THÔN LÀNG RÃN 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Trương Văn Chúc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Vi Thị Thắm Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Trần Thị Thu Hà Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Hoàng Thanh Hà Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  Hoàng Văn Công Bí thư chi đoàn TN Thành viên  

6  Hoàng Thị Thu Hiền Chi hội trưởng ND Thành viên  

7  Triệu Văn Ảnh Công an viên Thành viên  

8  Hoàng Thị Sao Công dân Thành viên  

9  Lâm Thị Thơm Công dân Thành viên  



10  Trương Văn Minh Công dân Thành viên  

11  Lương Thị Bích Công dân Thành viên  

12  Hà Văn Vinh Công dân Thành viên  

13  Nguyễn Văn Chiến Công dân Thành viên  

14  Hoàng Cao Cường Công dân Thành viên  

15  Nguyễn Văn Chiến Công dân Thành viên  

16  Chu Văn Hỷ Công dân Thành viên  

17  Chu Vn Tâm Công dân Thành viên  

18  Lăng Văn Tỉnh Công dân Thành viên  

19  Nông Thị Linh Công dân Thành viên  

20  Triệu Văn Mạnh Công dân Thành viên  

 

 IV. CÂU LẠC BỘ THÔN HỒNG KẾT 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Hoàng Thanh Bình Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Nguyễn Thị Huyền Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Nguyễn Đức Thuận Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  Hoàng Văn Liên 
Bí thư chi đoàn TN, kiêm 

CA viên 
Thành viên  

6  Mã Văn Muộn Chi hội trưởng ND Thành viên  

7  Nguyễn Xuân Thủy Công an viên Thành viên  

8  Nguyễn Văn Ngà Công dân Thành viên  

9  Nguyễn Văn Tuyến Công dân Thành viên  

10  Nguyễn Văn Bắc Công dân Thành viên  

11  Nguyễn Đình Tiền Công dân Thành viên  

12  Đặng Văn Kế Công dân Thành viên  

13  Nguyễn Văn Chung Công dân Thành viên  

14  Nguyễn Thanh Sơn Công dân Thành viên  

15  Triệu Thị Cáp Công dân Thành viên  

16  Lê Thị Sen Công dân Thành viên  

17  Nguyễn Văn Nội Công dân Thành viên  

18  Nguyễn Văn Nam Công dân Thành viên  

19  Hoàng Văn Lình Công dân Thành viên  

 

  



V. CÂU LẠC BỘ THÔN ĐỒNG BẾN 
 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Nguyễn Văn Thật Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Trần Văn Tuy, kiêm CCB Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Nguyễn Thị Thu Hằng Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Trần Quốc Đảng Bí thư chi đoàn TN Thành viên  

5  Hoàng Linh Ngư Chi hội trưởng ND Thành viên  

6  Trần Văn Hoan Công an viên Thành viên  

7  Trần Thị Thanh Công dân Thành viên  

8  Trần Thị Duyên Công dân Thành viên  

9  Nguyễn Văn Tạo Công dân Thành viên  

10  Trần Văn Toản Công dân Thành viên  

11  Hoàng Văn Vinh Công dân Thành viên  

12  Hoàng Văn Chiểu Công dân Thành viên  

13  Hoàng Xuân Quân Công dân Thành viên  

14  Hoàng Văn Tuân Công dân Thành viên  

15  Ngô Văn Oanh Công dân Thành viên  

16  Hoàng Thị Huy Công dân Thành viên  

17  Trần Thị Thủy Công dân Thành viên  

18  Nguyễn Thị Tĩnh Công dân Thành viên  

19  Đặng Văn Phúc Công dân Thành viên  

 

VI. CÂU LẠC BỘ THÔN VÂN TẢO 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Phạm Văn Tuấn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Nguyễn Văn Long Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Nguyễn Thị Mích Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Lê Huy Lập Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  
Nguyễn Văn Thao, kiêm 

CA viên 
Bí thư chi đoàn TN Thành viên  

6  Lê Thị Huyền Chi hội trưởng ND Thành viên  

7  Nguyễn Văn Minh Công dân Thành viên  

8  Nguyễn Thị Thắm Công dân Thành viên  

9  Bùi Hải Biên Công dân Thành viên  



10  Đỗ Văn Khoa Công dân Thành viên  

11  Đỗ Văn Cường Công dân Thành viên  

12  Nguyễn Duy Đức Công dân Thành viên  

13  Lương Thị Gần Công dân Thành viên  

14  Linh Văn Ba Công dân Thành viên  

15  Nguyễn Công Hoan Công dân Thành viên  

16  Nguyễn Văn Sinh Công dân Thành viên  

17  Nguyễn Thị Hương Công dân Thành viên  

18  Nguyễn Văn Tiến Công dân Thành viên  

19  Đỗ Xuân Gấc Công dân Thành viên  

 

VII. CÂU LẠC BỘ THÔN ĐÁ ĐỎ 
 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Linh Thị Đào Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Triệu Văn Thạch Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Vi Thị Hương Chi hội trưởng PN Phó BCN  

4  Hoàng Văn Sỹ Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  Hứa Văn Điều Bí thư chi đoàn TN Thành viên  

6  Hoàng Văn Trường Chi hội trưởng ND Thành viên  

7  Hứa Văn Thượng Công an viên Thành viên  

8  Hoàng Văn Điện Công dân Thành viên  

9  Hoàng Văn Phúc Công dân Thành viên  

10  Linh Văn Sở Công dân Thành viên  

11  Hoàng Văn Bảo Công dân Thành viên  

12  Trần Văn San Công dân Thành viên  

13  Hoàng Văn Hành Công dân Thành viên  

14  Luân Văn Thòn Công dân Thành viên  

15  Luân Văn Liên Công dân Thành viên  

16  Hứa Văn Dịch Công dân Thành viên  

17  Hoàng Văn Siều Công dân Thành viên  

18  Hứa Văn Thời Công dân Thành viên  

19  Hứa Văn Dư Công dân Thành viên  

20  Hứa Văn Thòn Công dân Thành viên  

 

 



VIII. CÂU LẠC BỘ THÔN ĐỒNG NGẦU 
 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ 
Ghi 

chú 

1  Nông Thị Tý Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng BCN  

2  Phạm Đăng Khuể Trưởng ban CTMT thôn Phó BCN  

3  Nguyễn T Hồng Nguyện 
Chi hội trưởng PN kiêm 

BT Đoàn 
Phó BCN  

4  Nông Văn Tần Chi hội trưởng CCB Thành viên  

5  Linh Văn Tề Chi hội trưởng ND Thành viên  

6  Hoàng Văn Lê Công an viên Thành viên  

7  Linh Văn Tình Công dân Thành viên  

8  Nông Thị Phẻn Công dân Thành viên  

9  Nông Thị Nhằm Công dân Thành viên  

10  Nông Văn Lâm Công dân Thành viên  

11  Lý Thị Thủy Công dân Thành viên  

12  Nông Văn Lợi Công dân Thành viên  

13  Hoàng Văn Sơn Công dân Thành viên  

14  Lê Thị Thắm Công dân Thành viên  

15  Vi Thị Thành Công dân Thành viên  

16  Lương Văn Chính Công dân Thành viên  

17  Lê Vinh Công dân Thành viên  

18  Nông Thị Lệ Tâm Công dân Thành viên  

19  Lý Thị Dinh Công dân Thành viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAI KINH 

 

DANH SÁCH 

Nhóm phòng, chống Bạo lực gia đình xã Cai Kinh 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      / 3/2024) 

 

STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Đức Tuân Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Ba Nàng  

2 Thân Thị Ngọc Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Ba Nàng  

3 Nông Thị Tý Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đồng Ngầu  

4 Ng T Hồng Nguyện Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đồng Ngầu  

5 Trương Văn Chúc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Làng Rãn  

6 Nguyễn Thị Hà Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Làng Rãn  

7 Phạm Văn Tuấn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn  Thôn Vân Tảo  

8 Nguyễn Thị Mích Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vân Tảo  

9 Triệu Thị Nhung Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đồng Kết  

10 Hoàng Thị Thịnh Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đồng Kết  

11 Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Hồng Kết  

12 Nguyễn Thị Huyền Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Hồng Kết  

13 Linh Thị Đào Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đá Đỏ  

14 Vi Thị Hương Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đá Đỏ  

15 Nguyễn Văn Thật Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đồng Bến  

16 Ng T Thu Hằng Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đồng Bến 2  
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